
 

 

Phụ lục XXII 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ 

DỊCH BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (BCCI) CỦA CẤP HUYỆN 

   (Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày           /01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)  

STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Thực hiện qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp nhận 

hồ sơ 

TTHC 

Trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

I Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội (17 TTHC) 

1 Thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công X X 

2 
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 
Bảo trợ xã hội X X 

3 
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã 

hội cấp tỉnh, cấp huyện 
Bảo trợ xã hội X X 

4 
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp 

huyện 
Bảo trợ xã hội X X 

5 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, 

hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 
Bảo trợ xã hội X X 

6 

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong 

cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

Bảo trợ xã hội X X 

7 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú 
Bảo trợ xã hội X X 



2 

 

STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Thực hiện qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp nhận 

hồ sơ 

TTHC 

Trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và 

ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

8 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội  Bảo trợ xã hội X X 

9 

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị 

thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích 

chăm sóc 

Bảo trợ xã hội X X 

10 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp  Bảo trợ xã hội X X 

11 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai tang Bảo trợ xã hội X X 

12 
Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập (Trường trung 

cấp công lập thuộc UBND cấp huyện) 
Giáo dục nghề nghiệp X X 

13 

Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung 

cấp công lập (Trường trung cấp công lập thuộc UBND cấp 

huyện) 

Giáo dục nghề nghiệp X X 

14 

Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng 

trường trung cấp công lập (Trường trung cấp công lập thuộc 

UBND cấp huyện) 

Giáo dục nghề nghiệp X X 

15 
Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 

Phòng, chống tệ nạn  

xã hội 
X X 
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STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Thực hiện qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp nhận 

hồ sơ 

TTHC 

Trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

16 
Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma 

túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 

Phòng, chống tệ nạn 

xã hội 
X X 

17 

Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện 

ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma 

túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. 

Phòng, chống tệ nạn 

xã hội 
X X 

II Lĩnh vực Nội vụ (31 TTHC) 

1 
Thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
Tổ chức, biên chế X X 

2 
Thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
Tổ chức, biên chế X X 

3 
Thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền 

quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
Tổ chức, biên chế X X 

4 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế X X 

5 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế X X 

6 Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế X X 

7 Thi tuyển viên chức Viên chức X X 



4 

 

STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Thực hiện qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp nhận 

hồ sơ 

TTHC 

Trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

8 Xét tuyển viên chức Viên chức X X 

9 Tiếp nhận vào làm viên chức Viên chức X X 

10 Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Viên chức X X 

11 Thành lập hội Tổ chức phi chính phủ X X 

12 Phê duyệt Điều lệ hội Tổ chức phi chính phủ X X 

13 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Tổ chức phi chính phủ X X 

14 Hội tự giải thể Tổ chức phi chính phủ X X 

15 Đổi tên hội Tổ chức phi chính phủ X X 

16 
Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về 

thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị  
Thi đua, khen thưởng X X 

17 Tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” Thi đua, khen thưởng X X 

18 Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” Thi đua, khen thưởng X X 
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STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Thực hiện qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp nhận 

hồ sơ 

TTHC 

Trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

19 Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” Thi đua, khen thưởng X X 

20 
Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về 

thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 
Thi đua, khen thưởng X X 

21 
Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về 

thành tích đột xuất 
Thi đua, khen thưởng X X 

22 
Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về 

khen thưởng đối ngoại 
Thi đua, khen thưởng X X 

23 
Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về 

khen thưởng cho gia đình 
Thi đua, khen thưởng X X 

24 
Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại 

khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 
Tín ngưỡng, tôn giáo X X 

25 
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa 

bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 
Tín ngưỡng, tôn giáo X X 

26 

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ 

chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một 

huyện 

Tín ngưỡng, tôn giáo X X 

27 
Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, 

tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện 
Tín ngưỡng, tôn giáo X X 

28 

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc, tổ chức được chứng nhận đăng ký hoạt động tôn 

giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện 

Tín ngưỡng, tôn giáo X X 
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STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Thực hiện qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp nhận 

hồ sơ 

TTHC 

Trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

29 
Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp 

pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 
Tín ngưỡng, tôn giáo X X 

30 

Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng 

trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương của cơ sở 

tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

Tín ngưỡng, tôn giáo X X 

31 
Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa 

điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 
Tín ngưỡng, tôn giáo X X 

III Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (39 TTHC) 

1 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai X X 

2 
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
Đất đai X X 

3 

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do 

thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi 

tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm 

diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền 

sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản 

gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận 

Đất đai X X 

4 

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau 

khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, 

chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề  

Đất đai X X 
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STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Thực hiện qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp nhận 

hồ sơ 

TTHC 

Trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

5 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai X X 

6 
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
Đất đai X X 

7 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai X X 

8 
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 
Đất đai X X 

9 
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử 

dụng đất lần đầu  

Đất đai X X 

10 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài 

sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người 

sử dụng đất  

Đất đai X X 

11 
Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận 

đã cấp 
Đất đai X X 

12 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất cho người nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng 

trong các dự án phát triển nhà ở 

Đất đai X X 

13 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp 

đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 

mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng 

Đất đai X X 
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STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Thực hiện qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp nhận 

hồ sơ 

TTHC 

Trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định 

14 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng 

thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho 

quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận 

Đất đai X X 

15 
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà 

nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 
Đất đai X X 

16 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp 

vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa 

thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người 

sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia 

đình, cá nhân đưa quyển sử dụng đất vào doanh nghiệp 

Đất đai X X 

17 

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức 

thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả 

thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang 

hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử 

dụng đất 

Đất đai X X 
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STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Thực hiện qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp nhận 

hồ sơ 

TTHC 

Trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

18 
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy 

chứng nhận do bị mất 
Đất đai X X 

19 
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền 
Đất đai X X 

20 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Đất đai X X 

21 
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu  
Đất đai X X 

22 

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do 

thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi 

tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm 

diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên thực hiện đồng thời với 

thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 

thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của 

chung vợ và chồng, tăng thêm diện tích do nhận chuyển 

nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy 

chứng nhận 

Đất đai X X 

23 

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do 

thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi 

tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm 

diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về tài sản gắn 

liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

Đất đai X X 
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STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Thực hiện qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp nhận 

hồ sơ 

TTHC 

Trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

thực hiện đồng thời với thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

24 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp thực hiện đồng thời với 

thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

Đất đai X X 

25 

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu 

thực hiện đồng thời với thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tàisản khác gắn liền 

với đất 

Đất đai X X 

26 
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp thực hiện đồng thời Đăng 

ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan 
Đất đai X X 

27 

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đồng thời với thủ tục 

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

Đất đai X X 

28 

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu 

thực hiện đồng thời Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất 

không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

Đất đai X X 
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STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Thực hiện qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp nhận 

hồ sơ 

TTHC 

Trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

29 

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu 

thực hiện đồng thời Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

Đất đai X X 

30 

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu 

thực hiện đồng thời Đính chính Giấy chứng nhận đã cấpvà 

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Đất đai X X 

31 

Tách thửa một phần thửa đất thực hiện đồng thời thủ tục 

chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Phần diện tích còn lại xác 

nhận biến động, chỉnh lý vào GCN đã cấp) 

Đất đai X X 

32 

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu 

thực hiện đồng thời thủ tục Tách thửa hoặc hợp thửa đất 

Đất đai X X 

33 

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do 

thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi 

tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) thực 

hiện đồng thời Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào 

Giấy chứng nhận đã cấp 

Đất đai X X 

34 

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do 

thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi 

tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) thực 

hiện đồng thời thủ tục Tách thửa hoặc hợp thửa đất 

Đất đai X X 
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STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Thực hiện qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp nhận 

hồ sơ 

TTHC 

Trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

35 

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do 

thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi 

tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) thực 

hiện đồng thời thủ tục Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

Đất đai X X 

36 

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do 

thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi 

giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) thực hiện đồng 

thời thủ tục Cấp lại GCN hoặc cấp lại Trang bổ sung của GCN 

do bị mất 

Đất đai X X 

37 

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do 

thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi 

giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) thực hiện đồng 

thời thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng 

đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụngđất đồng thời với tài 

sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản) 

Đất đai X X 

38 

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do 

thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi 

giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) thực hiện đồng 

thời thủ tục Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

Đất đai X X 

39 
Cấp đổi Giấy chứng nhận đối với trường hợp đo đạc lại mà 

ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi thực hiện đồng 

thời thủ tục chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, 

Đất đai X X 
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STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Thực hiện qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp nhận 

hồ sơ 

TTHC 

Trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

IV Lĩnh vực Xây dựng (06 TTHC) 

1 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp 

IV (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

Hoạt động xây dựng X X 

2 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình 

cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ 

Hoạt động xây dựng X X 

3 

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công 

trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

Hoạt động xây dựng X X 
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STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Thực hiện qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp nhận 

hồ sơ 

TTHC 

Trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

4 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp 

III, cấp IV (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn 

cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ 

Hoạt động xây dựng X X 

5 

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp 

IV (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

Hoạt động xây dựng X X 

6 

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV 

(công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

Hoạt động xây dựng X X 

V Lĩnh vực Công an (06 TTHC) 

1 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 

Nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về 

an ninh, trật tự 

 X 
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STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Thực hiện qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp nhận 

hồ sơ 

TTHC 

Trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

2 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự  

Nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về 

an ninh, trật tự 

 X 

3 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự  

Nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về 

an ninh, trật tự 

 X 

4 Đăng ký cấp biển số xe lần đầu tại Công an cấp huyện 

Đăng ký, quản lý 

phương tiện giao 

thông cơ giới  

đường bộ 

 X 

5 
Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương tại Công an cấp tỉnh 

Đăng ký, quản lý 

phương tiện giao 

thông cơ giới  

đường bộ 

 X 

6 
Đổi giấy chứng nhận đăng lý xe, biển số xe tại Công an cấp 

huyện 

Đăng ký, quản lý 

phương tiện giao 

thông cơ giới  

đường bộ 

 X 

VI Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (21 TTHC) 

1 

Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 

Thu bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp, bảo 

X X 
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STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Thực hiện qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp nhận 

hồ sơ 

TTHC 

Trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

hiểm tai nạn lao động 

- bệnh nghề nghiệp; 

Cấp sổ bảo hiểm xã 

hội, thẻ bảo hiểm y tế 

2 
Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự 

nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội 

Thu bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm tai nạn lao động 

- bệnh nghề nghiệp; 

Cấp sổ bảo hiểm xã 

hội, thẻ bảo hiểm y tế 

X X 

3 
Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham 

gia bảo hiểm y tế  

Thu bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm tai nạn lao động 

- bệnh nghề nghiệp; 

Cấp sổ bảo hiểm xã 

hội, thẻ bảo hiểm y tế 

X X 

4 
Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ 

bảo hiểm y tế 

Thu bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm tai nạn lao động 

- bệnh nghề nghiệp; 

Cấp sổ bảo hiểm xã 

hội, thẻ bảo hiểm y tế 

X X 



17 

 

STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Thực hiện qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp nhận 

hồ sơ 

TTHC 

Trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

5 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau 

Giải quyết hưởng các 

chế độ bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp 

X X 

6 Giải quyết hưởng chế độ thai sản 

Giải quyết hưởng các 

chế độ bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp 

X X 

7 
Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau 

ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Giải quyết hưởng các 

chế độ bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp 

X X 

8 Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần 

Giải quyết hưởng các 

chế độ bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp 

X X 

9 

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần 

đầu 

Giải quyết hưởng các 

chế độ bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp 

X X 

10 
Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

do thương tật, bệnh tật tái phát 

Giải quyết hưởng các 

chế độ bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp 

X X 

11 

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

đối với trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 

nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp 

Giải quyết hưởng các 

chế độ bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp 

X X 

12 
Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán 

bộ xã 
Giải quyết hưởng các 

chế độ bảo hiểm xã hội, 
X X 
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STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Thực hiện qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp nhận 

hồ sơ 

TTHC 

Trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

bảo hiểm thất nghiệp 

13 

Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ra nước ngoài 

để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ 

cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam 

Giải quyết hưởng các 

chế độ bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp 

X X 

14 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất 

Giải quyết hưởng các 

chế độ bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp 

X X 

15 

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người 

xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được 

Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích 

Giải quyết hưởng các 

chế độ bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp 

X X 

16 

Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người 

đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và 

người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng 

Giải quyết hưởng các 

chế độ bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp 

X X 

17 
Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng bảo 

hiểm xã hội 

Giải quyết hưởng các 

chế độ bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp 

X X 

18 
Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 

613/QĐ-TTg 

Giải quyết hưởng các 

chế độ bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp 

X X 

19 
Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa 

được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo 

Giải quyết hưởng các 

chế độ bảo hiểm xã hội, 
X X 



19 

 

STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Thực hiện qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp nhận 

hồ sơ 

TTHC 

Trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

Nghị định số 14/2020/NĐ-CP bảo hiểm thất nghiệp 

20 

Người hưởng lĩnh chế độ bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt 

chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc 

thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi thông tin cá nhân 

chi trả các chế độ bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp 

X  

21 
Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với 

cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

thực hiện chính sách 

bảo hiểm y tế 
X X 

22 Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 
thực hiện chính sách 

bảo hiểm y tế 
X X 
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